
LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TẬP TRUNG ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ U15 QUỐC GIA
NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số:              /LĐBĐVN-ĐTQG ngày        tháng        năm 2022
của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam)

_______________

Stt Họ và tên Năm
sinh

Vị trí Đơn vị

1 Akira Ijiri
HLV

trưởng
LĐBĐVN

2 Trần Duy Quang HLV LĐBĐVN
3 Bùi Thị Như HLV LĐBĐVN
4 Văn Thị Thanh HLV LĐBĐVN
5 Lương Thị Hiền Bác sỹ LĐBĐVN
6 Lường Thị Thúy 2007 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Sơn La
7 Đèo Ky Chun 2007 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Sơn La
8 ĐinhThị Thạch 2007 VĐV LĐBĐVN
9 Lê Hồng Yêu 2007 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Hà Nam
10 Ngân Thị Thanh Hiếu 2007 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Hà Nam
11 Tạ Thị Hồng Minh 2008 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Hà Nam
12 Trần Thị Hoài Trang 2008 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Hà Nam
13 Nguyễn Thùy Dương 2007 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Hà Nam
14 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2007 VĐV LĐBĐVN
15 Nguyễn Thị Thu Hằng 2007 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Thái Nguyên
16 Võ Ngọc Như Quỳnh 2007 VĐV LĐBĐVN
17 Nguyễn Thu Trang 2007 VĐV LĐBĐVN
18 Đỗ Thị Thúy Nga 2008 VĐV LĐBĐVN
19 Nguyễn Ngô Thảo Nguyên 2008 VĐV LĐBĐVN
20 Bùi Nguyễn Hòa 2007 VĐV LĐBĐVN
21 Nguyễn Minh Anh 2008 VĐV LĐBĐVN



22 Trần Thị Khánh Ly 2007 VĐV LĐBĐVN
23 Đàm Thị Thanh Thùy 2008 VĐV LĐBĐVN
24 Đặng Thị Phương Thảo 2007 VĐV LĐBĐVN
25 Hoàng Hương Giang 2008 VĐV LĐBĐVN
26 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 2007 VĐV Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKSVN
27 Mai Nguyễn Ái Vy 2008 VĐV Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKSVN
28 Nguyễn Thị Tươi 2007 VĐV LĐBĐVN
29 Lê Thị Kim Huyền 2007 VĐV LĐBĐVN

30 Nguyễn Kiều Trang 2008 VĐV LĐBĐVN


